TÓM TẮT

LUƠNG HỮU MIỄN, 2009. Đề tài nghiên cứu “Sâu hại cây chôm chôm nhãn và hiệu lực trừ rệp sáp phấn Planococcus sp. (Pseudococcidae – Homoptera) của một số loại thuốc hóa học tại nông trường 3/2, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước”, được tiến hành trong thời gian từ tháng 2 năm 2009 đến tháng 6 năm 2009. 
GVHD: TS. TRẦN THỊ THIÊN AN
Nội dung nghiên cứu của đề tài là điều tra thành phần sâu hại và thí nghiệm xác định hiệu lực trừ rệp sáp của một số loại thuốc hóa học.

Kết quả đề tài đã đạt đựơc: 
1. Trên vườn chôm chôm nhãn của Nông Trường 2/3, xã Bình Tân, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước (tháng 3 – 5/2009) có10 loài sâu hại. Trong đó có 2 loài gây hại phổ biến là rệp sáp phấn hại ngọn hoa Planococcus sp. (Pseudococcidae – Homoptera) và sâu ăn bông Archips sp. (Tortricidae – Lepidoptera)

2. Rệp sáp phấn Planococcus sp. hiện diện gây hại trên ngọn hoa chôm chôm trong suốt thời gian điều tra, tập trung cao nhất vào tháng 4. Mật số rệp sáp phấn điều tra được ở thời điểm đó là 13,5 (con/ngọn hoa) và tỷ lệ bị hại là (31,2 %).
3. Mức độ gây hại của sâu ăn bông Archips sp. cao nhất vào giữa tháng 4. Mật số sâu là 10,3 (con/ngọn hoa) và tỷ lệ ngọn hoa bị hại là (36,2 %).

 4.Trong 4 loại thuốc thí nghiệm, thuốc Suppracide 40 EC, (0,20 %) có hiệu lực trừ rệp sáp phấn Planococcus sp. cao nhất là (90,7 %) và thuốc Reasgant 3.6 EC, (0,02 %), có hiệu lực (86,5%) ở 10 ngày sau phun.
